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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	––––––
	––––––––––––––––––––––

	Số:        /TTr-UBND
	      Hà Nam, ngày  ….  tháng …. năm 2024




TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam quản lý

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.
Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam quản lý, với các nội dung sau:
A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT:
I. Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Văn bản số 6417/BYT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
II. Cơ sở thực tiễn
- Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đang thực hiện theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
- Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý đang được thực hiện theo Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 04 năm 2022 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam. Mức giá kèm theo Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ban hành trên cơ sở Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 (mức lương cơ sở 1,490 triệu đồng).
- Tại khoản 4 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định:“4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các quy định đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt cho đến khi có quy định mới nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2024”. Như vậy hết ngày 31/12/2024, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được cấp có thẩm quyền quy định giá khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.
- Tại điểm d khoản 4 Điều 3 Luật Giá số 16/2023/QH15: “d) Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.”
- Theo Luật khám, bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15:
+ Tại khoản 5 Điều 110: 

“5. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:

a) Chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

b) Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác.”

+ Tại khoản 6 Điều 110:

“6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.”

+ Tại khoản 7 Điều 110:

“7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước áp dụng giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế sử dụng các dịch vụ thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.” 
- Theo quy định tại khoản 9 Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP:

“9. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 6 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau:

a) Dịch vụ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn quản lý nhưng Bộ Y tế chưa quy định giá;

b) Dịch vụ mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành không thực hiện nhưng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương thực hiện.”
- Ngày 17/10/2024, Bộ Y tế ban hành Thông tư 21/2024/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Do đó, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam quản lý là cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

B. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NGHỊ QUYẾT

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam quản lý
2. Đối tượng áp dụng: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

II. Nguyên tắc xây dựng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam quản lý và đề xuất mức giá:
1. Nguyên tắc xây dựng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:
- Theo hướng dẫn tại mục 4, Văn bản số 6417/BYT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: “Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024  quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Để triển khai thực hiện phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, trong đó có điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức lương mới 2,34 triệu đồng từ ngày 01/11/2024, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác triển khai thực hiện một số nội dung sau…”. Do đó mức giá xây dựng chỉ đề nghị điều chỉnh theo mức lương mới 2,34 triệu đồng.
- Không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
2. Đề xuất mức giá:
Mức giá dịch vụ khám bệnh, Mức giá dịch vụ ngày giường bệnh, Mức giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm chi tiết của từng đơn vị (theo Phụ lục đính kèm).
III. Điều khoản thi hành:

1. Việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế và các quy định hiện hành. 
2. Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực: tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Nghị quyết này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.
IV. Thời gian và hiệu lực thực hiện: Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khóa ...., Kỳ họp thứ .... thông qua ngày    tháng    năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày ...... tháng ......      năm 2025. Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý; Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 04 năm 2022 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.
(có Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Phụ lục giá gửi kèm theo)
C. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực thực hiện chính sách

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, để thực hiện dịch vụ đảm bảo an toàn, hiệu quả; tổ chức truyền thông hoạt động dịch vụ để người dân biết và sử dụng dịch vụ tại địa phương; tổ chức thu tiền của đối tượng sử dụng dịch vụ chi trả; truyền thông thực hiện dịch vụ.

- Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết: Người sử dụng dịch vụ tự chi trả.

2. Điều kiện đảm bảo thi hành chính sách

- Sở Y tế có trách nhiệm:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh.

+ Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức thực hiện dịch vụ kỹ thuật đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp với Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trong phạm vi theo chức năng, nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

	Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội;

- Các sở: Y tế, tài chính, tư pháp;

- Ban VHXH và các ban HĐND tỉnh;
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